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ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
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Môn: Ngữ văn  

Thời gian: 120 phút  (không kể thời gian giao đề) 

Đề tham khảo có 02  trang 

 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh 

phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống 

luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời 
như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ bày tỏ. Đi 

qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng 

nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, 

sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ 
thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc 

sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, 

chùn bước. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, 
những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết. 

(Theo Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, tập 2, Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 

(0.5 điểm) 
Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả nêu quan điểm về tuổi thiếu niên như thế nào? 

(0.5 điểm) 

Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau và nêu hiệu quả 

của việc sử dụng biện pháp tu từ ấy: “Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn 
một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai.”. (1.5 điểm) 

Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến “để trưởng thành, những thử thách […] bao 

giờ cũng là điều cần thiết” không? Vì sao? (1.5 điểm) 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm) Từ quan điểm “Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão” 
được nêu ra trong phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận xã hội 

(khoảng 15 dòng) trình bày suy nghĩ về những việc bản thân cần làm để đạt được 

ước mơ. 

Câu 2 (4,0 điểm)  

Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau; từ đó phát biểu cảm nghĩ của 

bản thân em về mối quan hệ giữa cá nhân với đất nước. 
 



Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến. 

 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lặng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc. 

 

(Trích Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, SGK Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục 2013, 

trang 55-56) 
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 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH 
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Môn: Ngữ văn 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm) 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 

2 Quan điểm của tác giả: Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và 
hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và 
giải được mật mã cuộc đời.  

0.5 

  

3 

Học sinh chỉ ra biện pháp tu từ và nêu hiệu quả. 
- Biện pháp tu từ ẩn dụ: Đi qua, mở ra (sống, trải qua …), hoa 

hồng (niềm vui, hạnh phúc, thành công …), chông gai (nỗi 
buồn, thất vọng, khó khăn, thất bại …). 
- Hiệu quả:  
+ Diễn đạt hình ảnh sinh động, gợi cảm. 
+ Làm nổi bật giá trị của cuộc sống: có niềm vui lẫn nỗi buồn; 
có thuận lợi lẫn khó khăn, nhiều thử thách ở tương lai phía trước 
… Từ đó, mỗi người phải biết trân trọng những điều tốt đẹp và 
dám đối mặt với những thử thách của cuộc sống. 

Lưu ý: 

- Học sinh phải nêu được các ý sau: 
+ Gọi đúng tên biện pháp tu từ: 0.25đ 
+ Chỉ ra hình ảnh được tu từ: 0.25đ (hai hình ảnh được tối đa 
điểm) 
+ Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ: 1.0đ (hai hiệu quả tối đa 
điểm) 
- Học sinh có thể diễn đạt phần hiệu quả theo nhiều cách nhưng 
đảm bảo các ý cơ bản, giám khảo linh hoạt cho điểm. 

 

1.5 

Câu  

4 

Học sinh nêu được ý kiến của mình (0.5đ), có thể: 
+ Đồng ý 
+ Không đồng ý 
+ Vừa đồng ý, vừa không đồng ý 
Học sinh lí giải (1.0đ), 

Ví dụ: Nếu đồng ý, có thể theo gợi ý sau: 
Để trưởng thành, những thử thách bao giờ cũng là điều cần thiết. 
Vì: 
+ Giúp con người có thêm động lực để học tập, rèn luyện. 
+ Giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực. 
+ Giúp con người có thêm nhiều trải nghiệm . 
+ Giúp con người có thêm nhiều kinh nghiệm. 
+ … 

 

1.5 



Lưu ý: Phần lí giải học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách 

nhưng đảm bảo phù hợp, giám khảo linh hoạt cho điểm. Yêu 
cầu nêu được 3 ý trở lên, mỗi ý đúng được 0.25đ 

II.                                 LÀM VĂN (6.0 điểm) 

 Câu 1 

(2.0đ) 

Từ quan điểm “Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và 

hoài bão” được nêu ra trong phần Đọc - hiểu, em hãy viết 

một đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 15 dòng) trình bày 

suy nghĩ về những việc bản thân cần làm để đạt được ước 

mơ. 

 

 a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn 
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, 
song hành, móc xích hoặc tổng - phân - hợp. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Những việc cần phải làm để đạt được ước mơ 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận (Lí lẽ có kèm dẫn chứng). 
Học sinh có thể lựa chọn cách lập luận phù hợp để triển khai 
vấn đề cần nghị luận theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một 

số yêu cầu sau: 
- Ước mơ: là những điều tốt đẹp mà mỗi con người mong muốn 
đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ giúp con người 
sống có mục tiêu, có ý nghĩa. 
- Để đạt được ước mơ, cần: 
+ Hoạch định những ước mơ có ý nghĩa, phù hợp. 
+ Tích cực học tập, rèn luyện bản thân, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng để đủ khả năng thực hiện ước mơ. 

+ Dám thực hiện ước mơ với nghị lực, quyết tâm cao. 
+ Kiên trì, vượt qua khó khăn, gặp thử thách không nản lòng 
trên hành trình thực hiện ước mơ, vươn tới thành công. 
+ … 
- Phê phán những người sống không có ước mơ; có ước mơ 
nhưng lười biếng hèn nhát hoặc không quyết tâm đạt được ước 
mơ; ước mơ không phù hợp; ca ngợi những tấm gương đạt ước 
mơ, đóng góp, cống hiến có ích cho cộng đồng, xã hội. 

- Khẳng định lại vấn đề nghị luận. Liên hệ bản thân. 
(Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách nhưng đảm bảo các ý 
cơ bản, giám khảo linh hoạt cho điểm) 

1.0 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0.25 

e. Sáng tạo 
Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 
nghị luận 

0.25 

Câu 2 

(4.0đ) 

Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau; từ đó phát 

biểu cảm nghĩ của bản thân em về mối quan hệ giữa cá nhân 

 



với đất nước. 
 

Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến. 

 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lặng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc. 
 

(Trích Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, SGK Ngữ văn 9, Tập 2, 

NXB Giáo dục 2013, trang 55-56) 

 a. Bài đảm bảo bố cục của một bài văn nghị luận văn học có 
đầy 

đủ 3 phần: Mở bài nêu được vấn đề - Thân bài triển khai được 

vấn đề- Kết bài đánh giá được vấn đề 

0.25 

b. Bài xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cảm nhận của em 
về đoạn thơ ; từ đó phát biểu cảm nghĩ của bản thân em về 
mối quan hệ giữa cá nhân với đất nước. 

0.25 

c. Bài triển khai được vấn đề cần nghị luận. Học sinh có nhiều 
cách triển khai vấn đề nhưng cần đảm bảo các ý sau: 

3.25 

1. Giới thiệu về tác giả Thanh Hải, bài thơ Mùa xuân nhỏ 

nhỏ và đoạn trích: 

-Thanh Hải quê ở Phong Điền - Thừa Thiên (Huế), hoạt động 

văn nghệ cuối thời kì kháng chiến chống Pháp; trong thời kì 
chống Mĩ ông ở lại quê hương hoạt động và là một cây bút 

có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam trong 

những ngày đầu; 
- Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết trước khi ông qua đời 

không bao lâu, trong đó có đoạn thơ: “ Ta làm… tóc bạc” 

0.5 

2. Cảm nhận đoạn thơ: 
- Nhà thơ suy tư, nguyện ước về bổn phận, trách nhiệm của 

mỗi cá nhân cần biết hóa thân, đóng góp chút công lao để 
cùng hòa ca vào đất nước, công lao ấy có thể bé nhỏ như 

tiếng con chim hót, một cành hoa ...tất cả dù chỉ để tạo ra 

một nốt trầm lắng dịu, lặng lẽ nhưng đầy xao xuyến, ấm áp, 

tỏa lan; cách dùng phép điệp, ẩn dụ, từ ngữ giản dị thể hiện 
tình cảm tha thiết, chân thành của nhà thơ với đất nước... 

2.0 



+ Nhà thơ tha thiết tự nguyện cũng như nhắc nhở mọi người, 

dù ở lứa tuổi nào hai mươi hay khi tóc bạc luôn gắn trách 

nhiệm công dân hiến dâng cho đất nước, góp một mùa xuân 

nho nhỏ để lặng lẽ dâng cho đời làm cho cuộc đời, đất nước 
luôn tươi đẹp; cách dùng từ láy, kết hợp phép điệp, phép 

đối, ẩn dụ... vừa tạo được 

giọng điệu tâm tình, giàu nhạc tính vừa có sức lan tỏa trong 
cảm xúc thơ hướng về cái chung của cộng đồng 

3. Phát biểu cảm nghĩ của bản thân về mối quan hệ giữa cá 
nhân với đất nước : Mỗi cá nhân dù là ai, ở đâu, làm gì... 

cũng nên có ý thức góp phần xây dựng quê hướng đất nước 

bằng khả năng của 
bản thân, bất kể lớn hay bé, miễn là có ý nghĩa tốt đẹp... 

0.25 

4. Đánh giá chung : 
-Đoạn thơ thể hiện cảm xúc chân thành, thiết tha, có trách 

nhiệm với quê hương đất nước của nhà thơ Thanh Hải; 

Đoạn thơ sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, hình ảnh thơ giản dị mà 
giàu sức gợi cảm. 

0.5 

  d. Bài viết thể hiện tư tưởng nghị luận sâu sắc; có cách sáng 
tạo trong bố cục, viết câu, dùng từ... 

0,25 

 

 


